
Phụ lục 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRẺ EM 

 THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       tháng        năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

TT Tên thủ tục hành chính Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ 

1 

Áp dụng các biện pháp can 

thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời 

cách ly trẻ em khỏi môi 

trường hoặc người gây tổn 

hại cho trẻ em 

 

(Thời gian thực hiện: Trong 

vòng 12 giờ từ khi nhận 

thông tin trẻ em được xác 

định có nguy cơ hoặc đang 

bị tổn hại nghiêm trọng về 

tính mạng, sức khỏe, nhân 

phẩm, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã, cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thẩm 

quyền phải áp dụng các biện 

pháp can thiệp khẩn cấp 

hoặc tạm thời cách ly trẻ em 

khỏi môi trường hoặc người 

gây tổn hại cho trẻ em) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cá nhân, tổ chức 

 Cơ quan công an, cơ 

quan y tế các cấp, 

UBND cấp xã (LĐ phân 

công) * Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

Chuyên viên 

(xử lý, trình LĐ) 

* Thời gian thực hiện: 

 06 giờ 

 

Lãnh đạo  

(LĐ ký duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 Văn thư  

(phát hành VB) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Nơi chăm sóc tạm thời 

(tiếp nhận trẻ) 
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TT Tên thủ tục hành chính Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

2 

Chấm dứt việc chăm sóc 

thay thế cho trẻ em 

 

(Thời gian thực hiện: 05 

ngày làm việc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Trường hợp chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em theo đề nghị của cá nhân, đại diện gia 

đình nhận chăm sóc thay thế) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Trường hợp chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội để chuyển đến 

cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế 

UBND cấp xã  

(LĐ ký duyệt)  
Thời gian thực hiện: 01 

ngày 

   

UBND cấp xã 

 (CV xử lý)  

Thời gian thực hiện:   

03 ngày 
 

Cá nhân, người 

đại diện gia 

đình 

Văn thư 

(phát hành) 

Thời gian thực hiện 

1/2 ngày 
 

Bộ phận Tiếp nhận và 

trả kết quả cấp xã 

Thời gian thực hiện 

1/2 ngày 
 

Bộ phận Tiếp nhận và 

trả kết quả cấp xã 

(Trả kết quả) 
 

 

 

UBND cấp xã 

Phòng Bảo trợ-TE và 

PCTNXH (LĐ thẩm 

định) *Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

Trung tâm phục vụ 

HCC tỉnh (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

Phòng Bảo trợ-TE và 

PCTNXH(LĐ phân 

công) *Thời gian 

thực hiệp: 1/2 ngày 

Phòng Bảo trợ-TE và 

PCTNXH (CV xử lý) 

 *Thời gian thực 

hiện: 2,5 ngày 

 

Văn thư 

(phát hành) 

*Thời gian thực hiệp: 

1/2 ngày 

Trung tâm phục vụ 

HCC tỉnh  

(trả kết quả) 

Lãnh đạo Sở YT 

(ký duyệt) 

*Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 
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TT Tên thủ tục hành chính Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

1 

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, 

can thiệp đối với trẻ em bị 

xâm hại hoặc có nguy cơ bị 

bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt 

 

(Thời gian thực hiện: 05 

ngày làm việc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Đăng ký nhận chăm sóc thay 

thế cho trẻ em đối với cá 

nhân, người đại diện gia 

đình nhận chăm sóc thay thế 

không phải là người thân 

thích của trẻ em 

 

(Thời gian thực hiện: 15 

ngày làm việc kể từ ngày 

ban hành quyết định, Ủy 

ban nhân dân cấp xã tổ chức 

việc giao, nhận trẻ em cho 

cá nhân, gia đình nhận 

chăm sóc thay thế) 

 
UBND cấp xã  

(LĐ ký duyệt)  
Thời gian thực hiện: 01 

ngày 

   

UBND cấp xã 

 (CV xử lý)  

Thời gian thực hiện:   

13 ngày 
 

Cá nhân, người 

đại diện gia 

đình 

Văn thư 

(phát hành) 

Thời gian thực hiện 

1/2 ngày 
 

Bộ phận Tiếp nhận và 

trả kết quả cấp xã 

Thời gian thực hiện 

1/2 ngày 
 

Bộ phận Tiếp nhận và 

trả kết quả cấp xã 

(Trả kết quả) 
 

 

UBND cấp xã  

(LĐ ký duyệt)  
Thời gian thực hiện: 01 

ngày 

   

UBND cấp xã 

 (CV xử lý)  

Thời gian thực hiện:   

03 ngày 
 

Cơ quan, tổ chức, 

cơ sở GD, gia 

đình, cá nhân 

Văn thư 

(phát hành) 

Thời gian thực hiện 

1/2 ngày 
 

UBND cấp xã  

(LĐ chỉ đạo)  
Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 
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TT Tên thủ tục hành chính Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

3 

Thông báo nhận chăm sóc 

thay thế cho trẻ em đối với 

cá nhân, người đại diện gia 

đình nhận chăm sóc thay thế 

là người thân thích của trẻ 

em 

 

(Thời gian thực hiện 15 

ngày làm việc kể từ ngày 

ban hành quyết định, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

giao quyết định cho cá 

nhân, gia đình nhận chăm 

sóc thay thế) 

 

UBND cấp xã  

(LĐ ký duyệt)  
Thời gian thực hiện: 01 

ngày 

   

UBND cấp xã 

 (CV xử lý)  

Thời gian thực hiện:   

13 ngày 
 

Cá nhân, người 

đại diện gia đình 

là người thân 

Văn thư 

(phát hành) 

Thời gian thực hiện 

1/2 ngày 
 

Bộ phận Tiếp nhận và 

trả kết quả cấp xã 

Thời gian thực hiện 

1/2 ngày 
 

Bộ phận Tiếp nhận và 

trả kết quả cấp xã 

(Trả kết quả) 
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TT Tên thủ tục hành chính Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

4 

Chuyển trẻ em đang được 

chăm sóc thay thế tại cơ sở 

trợ giúp xã hội đến cá nhân, 

gia đình nhận chăm sóc thay 

thế 

 

 

(Thời gian thực hiện 25 

ngày làm việc) 

 
Phòng Bảo trợ-TE và 

PCTNXH (CV xử 

lý) Thời gian thực 

hiện: 07 ngày 

   

Phòng Bảo trợ-TE và 

PCTNXH (LĐ phân 

công) Thời gian thực 

hiện:   1/2 ngày 
 

 

Cơ sở Bảo trợ xã 

hội tổng hợp 

Phòng Bảo trợ-TE và 

PCTNXH (LĐ thẩm 

định) Thời gian thực 

hiện 1/2 ngày 
 

TT phục vụ HCC 

(nhận HS, DS) 

Thời gian thực hiện 

1/2 ngày 
 

Sở Y tế  

(LĐ ký duyệt) 

Thời gian thực hiện 

1/2 ngày 
 

TT phục vụ HCC 

Thời gian thực hiện 

(Trả kết quả) 
 

 

UBND cấp xã  

(CV xử lý)  
Thời gian thực hiện: 12 

ngày 

   

Văn thư Sở YT 

(phát hành) 

Thời gian thực hiện 

1/2 ngày 
 

Văn thư xã 

(nhận VB) 

Thời gian thực hiện 

1/2 ngày 
 

UBND cấp xã  

(LĐ phân công)  
Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

   

Văn thư xã 

(phát hành) 

Thời gian thực hiện 

1/2 ngày 
 

UBND cấp xã  

(LĐ ký duyệt)  
Thời gian thực hiện: 01 

ngày 

   

Văn thư Sở YT 

(nhận QĐ) 

Thời gian thực hiện 

1/2 ngày 
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